27
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SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Số:         /TTr-LĐTB&XH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Bắc Giang, ngày      tháng     năm 2021


TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020, Sở Lao động Thương binh và Xã hội trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025 như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Căn cứ pháp lý 

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020. Trong đó, Khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015 quy định “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương”.
- Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; 

- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

- Căn cứ các nghị định của Chính phủ: Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021; 

- Căn cứ các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 (Hội nghị lần thứ 8, khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 05/NQ-TW ngày 01/11/2016 (Hội nghị lần thứ tư, khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;
- Căn cứ các quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 27/7/2016 ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 phê duyệt chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 - 2020; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới.

- Căn cứ Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 09/6/2021 của Tỉnh ủy Bắc Giang về Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động của tỉnh đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới; 
- Căn cứ các nghị quyết của Hội đồng nhân tỉnh Bắc Giang: Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 05/7/2016 quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập tỉnh Bắc Giang năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021; Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang trong đó có các trường cao đẳng, trường trung cấp công lập thuộc tỉnh quản lý.
2. Căn cứ thực tiễn

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án đào tạo nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn lao động, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực; cơ cấu đào tạo lao động có tay nghề cao dịch chuyển theo hướng nâng dần số lượng đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp. Mạng lưới cơ sở GDNN được sắp xếp lại phù hợp với tình hình thực tế và từng bước gắn kết với doanh nghiệp; quy mô tuyển sinh và cơ cấu đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp được gia tăng. 

Tuy nhiên, GDNN còn tồn tại một số hạn chế: Cơ cấu đào tạo theo cấp trình độ còn bất cập; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ chiếm 32,3% tổng số lao động được đào tạo; còn lại gần 68% là được đào tạo thường xuyên (dưới 3 tháng). Tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ trên tổng số lao động ở mức thấp (19,5%). Cơ cấu đào tạo theo ngành nghề chưa thực sự hợp lý giữa nhóm nghề Công nghiệp - Xây dựng (chiếm 32,42%) và nhóm nghề Dịch vụ (chiếm 54,3%).

Dự báo, giai đoạn 2021 - 2025, nhu cầu học nghề khoảng 38.000 người/năm; trong đó, học nghề tại các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh khoảng 29.500 người/năm với khoảng trên 17.600 lao động có nhu cầu học nghề mới và khoảng 11.900 lao động có nhu cầu tham gia đào tạo nâng cao tay nghề và đào tạo lại để chuyển đổi việc làm.

Vì vậy, để tạo bước đột phá về chất lượng nguồn lao động của tỉnh trong thời gian tới, đạt được các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra: Đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 27%. Đồng thời thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy Bắc Giang và các kế hoạch, đề án của UBND tỉnh Bắc Giang: Kế hoạch số 2905/KH-UBND ngày 13/8/2019 triển khai Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 294/KH-UBND ngày 08/10/2020 về Đào tạo nghề và các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực qua đào tạo nghề giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 31/7/2021 về việc phê duyệt “Đề án nâng cao chất lượng GDNN tỉnh Bắc Giang đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới”. Việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh “Quy định một số chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025” là hết sức cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích

Quy định một số chính sách hỗ trợ GDNN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025 nhằm khuyến khích người lao động tham gia học nghề, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực GDNN, đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS, THPT vào học nghề, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo và tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn lao động trên địa bàn tỉnh.

2. Quan điểm

Chính sách hỗ trợ GDNN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025 phải đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện của tỉnh.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Thực hiện Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 09/6/2021của Tỉnh ủy Bắc Giang; Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc giao nhiệm vụ trọng tâm; chấp thuận nhiệm vụ của người đứng đầu Sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; người đứng đầu một số cơ quan trung ương trên địa bàn và Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 31/7/2021 của UBND tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành xây dựng hồ sơ dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ GDNN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025 và xin ý kiến góp ý của các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội; các cơ sở GDNN; đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để lấy ý kiến nhân dân theo quy định. Kết quả, đã nhận được 35 ý kiến góp ý bằng văn bản; trong đó, có 21 ý kiến của các cơ quan, đơn vị nhất trí hoàn toàn với nội dung dự thảo, có 14 cơ quan, đơn vị có ý kiến góp ý, cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiên cứu tiếp thu, báo cáo giải trình.

Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025 đã được UBND tỉnh nhất trí thông qua tại cuộc họp ngày 20/8/2021; Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh tại Công văn số 519/HĐND-CTHĐND ngày 20/9/2021.
Thực hiện Công văn số 4867/UBND-KGVX ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025 và xin ý kiến góp ý của các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội; các cơ sở GDNN; đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để lấy ý kiến nhân dân theo quy định. Kết quả, đã nhận được .... ý kiến góp ý bằng văn bản; trong đó, có .... ý kiến của các cơ quan, đơn vị nhất trí hoàn toàn với nội dung dự thảo, có .... cơ quan, đơn vị có ý kiến góp ý; cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiên cứu tiếp thu, giải trình cụ thể.

(Có Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý và Bản chụp các ý kiến góp ý kèm theo).
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ GDNN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025 được bố cục thành 07 điều, quy định cụ thể đối với 02 chính sách hỗ trợ người học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng và hỗ trợ nhà giáo GDNN là lao động trong các doanh nghiệp tham gia giảng dạy trong các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh; cụ thể:

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

- Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

- Điều 3. Chính sách hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho học sinh, sinh viên học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
- Điều 4. Chính sách hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nhà giáo GDNN giảng dạy trong các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh
- Điều 5. Nguồn kinh phí

- Điều 6. Chế độ báo cáo

- Điều 7. Tổ chức thực hiện
2. Nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị quyết 
2.1. Chính sách 1: Quy định hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho học sinh, sinh viên học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
- Mục tiêu của chính sách: Nhằm khuyến khích, tạo động lực cho đối tượng học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người tốt nghiệp trung học cơ sở của tỉnh sớm tham gia học nghề, sớm tham gia vào thị trường lao động; nâng cao chất lượng nguồn lao động. Hỗ trợ trực tiếp cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số của tỉnh chưa được thụ hưởng chính sách hỗ trợ do Trung ương quy định học trình độ cao đẳng, trung cấp và đối tượng là người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp; góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh; nhằm thực hiện chủ trương, chính sách về công tác phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông sang học nghề trình độ cao đẳng, trung cấp; khuyến khích lao động của tỉnh tham gia học nghề tại các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyển sinh đề khuyến khích thu hút đầu tư vào lĩnh vực GDNN.
- Nội dung của chính sách: 

a) Hỗ trợ 400.000 đồng/1 học sinh, sinh viên/1 tháng đối với học sinh, sinh viên trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

b) Hỗ trợ 200.000 đồng/1 học sinh/1 tháng đối với học sinh là người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp.

Đổi tượng hỗ trợ là người có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp, tiếp tục học nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để mua sách, vở, các đồ dùng học tập và các chi phí khác trong quá trình tham gia học tập.
Học sinh, sinh viên đã được hưởng chính sách nội trú theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ thì không được hưởng chính sách hỗ trợ này (trường hợp trùng thì chỉ được hưởng 01 chính sách cao hơn).

- Giải pháp thực hiện chính sách: Hàng năm, các trường trung cấp, cao đẳng xác nhận thời gian thực học cho học sinh, sinh viên; UBND các xã (phường, thị trấn) kiểm tra, theo dõi, xác nhận người học được hưởng chính sách hỗ trợ lần đầu; UBND các huyện, thành phố (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) tiếp nhận hồ sơ và chi trả kinh phí cho người học qua bộ phận một cửa. 

2.2. Chính sách 2: Quy định về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nhà giáo GDNN
- Mục tiêu của chính sách: Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhà giáo GDNN trên địa bàn tỉnh dảm bả đủ về số lượng, chất lượng để đáp ứng nhu cầu phát triển hệ thống cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh theo hướng mở, linh hoạt, bảo đảm quy mô, cơ cấu, hợp lý về ngành, nghề, trình độ đào tạo (đa ngành nghề), vùng, miền, có phân luồng chất lượng. Khuyến khích, hỗ trợ phát triển đội ngũ nhà giáo GDNN cả công lập và tư thục; tạo điều kiện để nhà giáo GDNN, người dạy nghề tại các doanh nghiệp được đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định. 
- Nội dung của chính sách: Hỗ trợ trực tiếp chi phí theo thực tế nhưng tối đa không quá 04 triệu đồng/1 lao động, nhà giáo/1 khóa học nghiệp vụ sư phạm,1 lần tham gia đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho lao động trong doanh nghiệp, nhà giáo GDNN giảng dạy trong các cơ sở GDNN có trụ sở chính đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang không phải là công chức, viên chức nhà nước (kể cả cơ hữu và thỉnh giảng).

- Giải pháp thực hiện chính sách: Giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện hỗ trợ trực tiếp chi phí hoặc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng nghề cho nhà giáo GDNN từ ngân sách của tỉnh. 

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA

Ước kinh phí thực hiện các chính sách nêu trên trong giai đoạn 2021 -2025 là: 24,2 tỷ đồng/1 năm, trong đó:

(1) Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng hoặc là người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh: Khoảng 23,8 tỷ đồng/1 năm để hỗ trợ 1.500 học sinh, sinh viên trình độ cao đẳng/1 năm và 6.000 học sinh, sinh viên trình độ trung cấp/1 năm. Tùy điều kiện cụ thể, hằng năm hực hiện giao chỉ tiêu tuyển sinh đối với các trường cao đẳng, trung cấp, nếu giảm số lượng sẽ giảm kinh phí hỗ trợ.

(2) Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nhà giáo GDNN giảng dạy trong các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh dự kiến sẽ là 368 triệu đồng/1 năm (cả giai đoạn 2021 - 2025 là 1.840 triệu đồng để hỗ trợ cho 460 cán bộ, nhà giáo).

VI. DỰ KIẾN THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

 Dự kiến trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua tại Kỳ họp định kỳ cuối năm 2021 (tháng 12/2021).

VII. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN UBND TỈNH

Các quy định trong dự thảo Nghị quyết đều bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và phù hợp với thực tiễn. Về cơ bản, đến nay dự thảo đã được các cơ quan, đơn vị nhất trí; một số ý kiến tham gia góp ý, cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết đã giải trình, báo cáo tổng hợp kèm theo.

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

(Xin gửi kèm theo Tờ trình này: (1) Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh; (2) dự thảo Nghị quyết, (3) Báo cáo thẩm định và Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định, (4) Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý và Bản chụp các ý kiến góp ý)./. 
	Nơi nhận:

- Như trên;

- PCT UBND tỉnh Mai Sơn (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, GDNN.
	GIÁM ĐỐC
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Giang, ngày      tháng     năm 2021


TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết “Quy định một số chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025” như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 
Trong đó, Khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015 có quy định “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương”.

Trong thời gian qua, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nói chung, giáo dục nghề nghiệp nói riêng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng và Nhà nước quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo như: Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 05/NQ-TW ngày 01/11/2016, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021; Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 27/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 - 2020; Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019 - 2025; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới...

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 05/7/2016 quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập tỉnh Bắc Giang năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021; Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang trong đó có các trường cao đẳng, trường trung cấp công lập thuộc tỉnh quản lý.

2. Căn cứ thực tiễn

Nguồn lực con người là yếu tố nội sinh năng động, quyết định lợi thế cạnh tranh dài hạn của mỗi quốc gia. Điều này đặc biệt đúng trong điều kiện khoa học công nghệ - sản phẩm trí tuệ của con người phát triển nhảy vọt trong thời ký của cuộc cách mạng 4.0. Nguồn nhân lực qua đào tạo nghề là lực lượng sản xuất trực tiếp và đông đảo nhất trong cơ cấu lao động kỹ thuật, là yếu tố có vai trò quyết định đối với quá trình thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Bắc Giang nói riêng và cả nước nói chung. 

Những năm qua Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án đào tạo nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn lao động, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Chất lượng và hiệu quả công tác GDNN trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực; cơ cấu đào tạo lao động có tay nghề cao dịch chuyển theo hướng nâng dần số lượng đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp. 

Tỉnh ủy Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 09 tháng 6 năm 2021 về Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động của tỉnh đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2905/KH-UBND ngày 13/8/2019 triển khai Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 294/KH-UBND ngày 08/10/2020 về Đào tạo nghề và các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực qua đào tạo nghề giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 31/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt “Đề án nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bắc Giang đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đã và đang thực hiện đổi mới khá mạnh mẽ, đồng bộ theo hướng tinh giản đầu mối, nâng quy mô, ngành nghề, chất lượng đào tạo và từng bước thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị công lập; khuyến khích sự gắn kết giữa cơ sở GDNN với doanh nghiệp. Mạng lưới cơ sở GDNN đã được sắp xếp bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và từng bước gắn kết với doanh nghiệp; số cơ sở GDNN được tinh giảm, sắp xếp giảm 45 cơ sở so với năm 2015 nhưng tổng quy mô tuyển sinh được gia tăng, đạt 35.550 người/năm, tăng 5.770 người so với quy mô năm 2015; trong đó, trình độ cao đẳng là 1.675 người/năm, trình độ trung cấp là 5.560 người/năm và trình độ sơ cấp là 28.315 người/năm. 

Trong giai đoạn 2016 - 2020, công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh đã từng bước gắn với cung ứng lao động; một số cơ sở GDNN đã quan tâm tới công tác đào tạo nghề theo địa chỉ, phối hợp với doanh nghiệp từ khâu xây dựng nội dung, chương trình đào tạo đến khâu tổ chức cho học sinh được thực tập thực tế tại dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp và nhận người học nghề vào làm việc tại doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp. Tổng số lao động của tỉnh được tuyển sinh và đào tạo nghề là 155.251 người, đạt 108,9% so với kế hoạch, tăng 14.409 người so với giai đoạn 2011 - 2015; trong đó: Cao đẳng 5.135 người, đạt 128,4% so với kế hoạch; Trung cấp 15.221 người, đạt 112,7% so với kế hoạch; Sơ cấp và Đào tạo thường xuyên 134.895 người
 đạt 107,9% so với kế hoạch. Cơ cấu ngành nghề đào tạo được ưu tiên cho nhóm nghề công nghiệp - xây dựng - dịch vụ với 86,72% trong tổng số lao động được đào tạo; số lao động được đào tạo ở nhóm nghề nông - lâm nghiệp và thủy sản chỉ chiếm 13,28%. Thực hiện Dự án “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn” thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Bắc Giang đã bố trí  43.800 triệu đồng để hỗ trợ cho 15.386 lao động nông thôn học nghề trình độ Sơ cấp và Đào tạo thường xuyên, đạt 30,8% so với kế hoạch giai đoạn, giảm 24.101 người so với tổng thực hiện trong giai đoạn 2011 - 2015
.

Đến hết năm 2020, số lao động đã qua đào tạo của tỉnh là 766.615 người, chiếm 70% lực lượng lao động tham gia trong nền kinh tế; số lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ là 213.557 người, chiếm 19,5%.

Tuy nhiên, trước yêu cầu càng cao về chất lượng nguồn nhân lực của thị trường lao động trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, kinh tế tri thức, dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu thế dịch chuyển nhân lực trên thị trường lao động quốc tế, GDNN còn tồn tại một số hạn chế: Cơ cấu đào tạo theo cấp trình độ còn bất cập; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ chiếm 32,3% tổng số lao động được đào tạo; còn lại gần 68% là được đào tạo thường xuyên (dưới 3 tháng). Tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ trên tổng số lao động tỉnh Bắc Giang ở mức thấp (19,5%). Cơ cấu đào tạo theo ngành nghề chưa thực sự hợp lý giữa nhóm nghề công nghiệp - xây dựng (chiếm 32,42%) và nhóm nghề dịch vụ (chiếm 54,3%). Mạng lưới cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh còn phân bố không đều, tập trung chủ yếu ở khu vực thành thị; cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo của các cơ sở GDNN chưa được đầu tư đồng bộ; chất lượng, hiệu quả đào tạo của một số cơ sở GDNN chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp ở một số vị trí việc làm yêu cầu kỹ thuật cao...

Dự kiến đến năm 2025, lực lượng lao động tham gia trong nền kinh tế của tỉnh là 1.240.448 người, tăng 145.284 người so với năm 2020. Dự báo trong giai đoạn 2021 - 2025, số lao động của tỉnh có nhu cầu học nghề là 38.000 người/năm; trong đó, số lao động của tỉnh có nhu cầu học nghề tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh là 29.500 người/năm với khoảng trên 17.600 lao động có nhu cầu học nghề mới và khoảng 11.900 lao động có nhu cầu tham gia đào tạo nâng cao tay nghề và đào tạo lại để chuyển đổi việc làm.

Xác định nguồn lao động là một trong những yếu tố hết sức quan trọng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 09/6/2021 của Tỉnh ủy Bắc Giang về Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động của tỉnh đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới đã đặt ra chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động là: Đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80% và tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 27%. Chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động của tỉnh đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, tập trung đào tạo lao động có tay nghề, kỹ thuật, chất lượng cao góp phần tăng năng suất lao động chất lượng cao và sức cạnh tranh của nền kinh tế và tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để thu hút đầu tư”.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục tổ chức thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới.

Vì vậy, để tạo bước đột phá về chất lượng nguồn lao động của tỉnh trong thời gian tới, đạt được các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, việc Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025 là hết sức cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích

Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025 được ban hành nhằm đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học vào học nghề thông qua hỗ trợ học phí, chi phí học nghề cho người lao động tốt nghiệp trung học nói chung và lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số nói riêng; nâng cao chất lượng đào tạo thông qua hỗ trợ chí phí đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá kỹ năng nghề cho cán bộ, nhà giáo, người lao động trong các doanh nghiệp tham gia hoạt động GDNN; qua đó, khuyến khích người lao động tham gia học nghề và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực GDNN trình độ cao.

2. Quan điểm

Quy định một số chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện của tỉnh; đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Thực hiện Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Tỉnh ủy Bắc Giang về Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động của tỉnh đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới; Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc giao nhiệm vụ trọng tâm; chấp thuận nhiệm vụ của người đứng đầu Sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh “Quy định một số chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025 ” và xin ý kiến góp ý của các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội; các cơ sở GDNN; đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để lấy ý kiến nhân dân theo quy định. Kết quả, đã nhận được 35 ý kiến góp ý bằng văn bản; trong đó, có 21 ý kiến của các cơ quan, đơn vị nhất trí hoàn toàn với nội dung dự thảo, có 14 cơ quan, đơn vị có ý kiến góp ý; cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiên cứu tiếp thu, báo cáo giải trình.

Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh “Quy định một số chính sách hỗ trợ GDNN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025 ” đã được Sở Tư pháp thẩm định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu, báo cáo giải trình; UBND tỉnh nhất trí thông qua tại cuộc họp ngày 20/8/2021 và xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy thông qua tại Thông báo số 495-TB/TU ngày 08/9/2021; Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh tại Công văn số 519/HĐND-CTHĐND ngày 20/9/2021.

Thực hiện Công văn số 4867/UBND-KGVX ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh “Quy định một số chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025 ” và xin ý kiến góp ý của các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội; các cơ sở GDNN; đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và của Sở LĐTB&XH để lấy ý kiến nhân dân theo quy định. Kết quả, đã nhận được .... ý kiến góp ý bằng văn bản; trong đó, có .... ý kiến của các cơ quan, đơn vị nhất trí hoàn toàn với nội dung dự thảo, có .... cơ quan, đơn vị có ý kiến góp ý; cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiên cứu tiếp thu, báo cáo giải trình.

(Có Báo cáo tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý và Bản chụp các ý kiến góp ý kèm theo).

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025 được bố cục thành 07 điều, quy định cụ thể đối với 02 chính sách hỗ trợ người học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng và hỗ trợ nhà giáo GDNN là lao động lành nghề trong các doanh nghiệp tham gia giảng dạy trong các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh; cụ thể:

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

- Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

- Điều 3. Chính sách hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho học sinh, sinh viên học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
- Điều 4. Chính sách hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nhà giáo GDNN giảng dạy trong các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh

- Điều 5. Nguồn kinh phí

- Điều 6. Chế độ báo cáo

- Điều 7. Tổ chức thực hiện
2. Nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị quyết
2.1. Chính sách 1: Quy định hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho học sinh, sinh viên học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
2.1.1. Mục tiêu của chính sách: Nhằm khuyến khích, tạo động lực cho đối tượng học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người tốt nghiệp trung học cơ sở của tỉnh sớm tham gia học nghề, sớm tham gia vào thị trường lao động; nâng cao chất lượng nguồn lao động. Hỗ trợ trực tiếp cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số của tỉnh chưa được thụ hưởng chính sách hỗ trợ do Trung ương quy định tham gia học trình độ cao đẳng, trung cấp và đối tượng là người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp; góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh; nhằm thực hiện chủ trương, chính sách về công tác phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông sang học nghề trình độ cao đẳng, trung cấp; khuyến khích lao động của tỉnh tham gia học nghề tại các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyển sinh đề khuyến khích thu hút đầu tư vào lĩnh vực GDNN.
2.1.2. Nội dung của chính sách

a) Hỗ trợ 400.000 đồng/1 học sinh, sinh viên/1 tháng đối với học sinh, sinh viên theo học lên trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

b) Hỗ trợ 200.000 đồng/1 học sinh, sinh viên/1 tháng đối với học sinh, sinh viên là người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp.

Thời gian được hưởng hỗ trợ theo thời gian học thực tế và không quá 10 tháng/1 năm học/1 học sinh, sinh viên, không quá 20 tháng/01 khóa học trình độ trung cấp và không quá 30 tháng/01 khóa học trình độ cao đẳng/01 học sinh, sinh viên. Đối với các chương trình đào tạo theo tín chỉ thì kinh phí được cấp theo thời gian đào tạo quy đổi nhưng không vượt quá thời gian đào tạo của ngành, nghề học và trình độ đào tạo tương đương theo hình thức niên chế.

Trường hợp học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách cùng lúc thì chỉ được hưởng một chính sách cao nhất.

2.1.3. Thủ tục hành chính

- Thủ tục hành chính được quy định trong Nghị quyết nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch về số lượng hồ sơ, trình tự thực hiện, trách nhiệm của người được hưởng và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Thành phần hồ sơ được quy định rõ ràng, được cấu thành bởi 04 thành phần chính (có mẫu hướng dẫn kèm theo) gồm: Đơn đề nghị cấp chính sách, Thẻ căn cước công dân/chứng minh nhân dân (Bản sao được chứng thực từ bản chính), Xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Xác nhận của UBND xã, phường. Đối với học sinh, sinh viên người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, ngoài các giấy tờ nêu trên phải bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp (Bản sao được chứng thực từ bản chính).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Địa điểm nộp hồ sơ: tại bộ phận một cửa của UBND cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ đối tượng, tổ chức thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên.

2.1.4. Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn

- Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn: Hàng năm, các trường trung cấp, cao đẳng xác nhận thời gian thực học cho học sinh, sinh viên; UBND các xã (phường, thị trấn) kiểm tra, theo dõi, xác nhận người học được hưởng chính sách hỗ trợ lần đầu; UBND các huyện, thành phố (Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội) tiếp nhận hồ sơ và chi trả kinh phí cho người học.

- Lý do lựa chọn chính sách: Có tác động tích cực là thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và địa phương trong đầu tư phát triển giáo dục nghề nghiệp, phân luồng học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp cho người lao động trước khi tham gia thị trường lao động. Giảm chi phí học tập cho đối tượng thụ hưởng là người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp và người thuộc hộ nghèo, hộ cần nghèo, người dân tộc thiểu số của tỉnh; khuyến khích, tạo động lực mạnh mẽ cho lao động tham gia học nghề góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng nguồn lao động gắn với giảm nghèo bền vững. 
2.2. Chính sách 2: Quy định về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nhà giáo GDNN
2.2.1. Mục tiêu của chính sách: Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhà giáo GDNN trên địa bàn tỉnh dảm bả đủ về số lượng, chất lượng để đáp ứng nhu cầu phát triển hệ thống cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh theo hướng mở, linh hoạt, bảo đảm quy mô, cơ cấu, hợp lý về ngành, nghề, trình độ đào tạo (đa ngành nghề), vùng, miền, có phân luồng chất lượng. Khuyến khích, hỗ trợ phát triển đội ngũ nhà giáo GDNN cả công lập và tư thục; tạo điều kiện để nhà giáo GDNN, người dạy nghề tại các doanh nghiệp được đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định. 

2.2.2. Nội dung của chính sách: Hỗ trợ trực tiếp chi phí theo thực tế nhưng tối đa không quá 04 triệu đồng/1 lao động, nhà giáo/1 khóa học nghiệp vụ sư phạm hoặc 1 lần tham gia đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho lao động trong doanh nghiệp, nhà giáo GDNN giảng dạy trong các cơ sở GDNN có trụ sở chính đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang không phải là công chức, viên chức nhà nước (bao gồm: cơ hữu và thỉnh giảng).

2.2.3. Thủ tục hành chính

- Thủ tục hành chính được quy định trong Nghị quyết nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch về số lượng hồ sơ, trình tự thực hiện, trách nhiệm của người được hưởng và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Thành phần hồ sơ được quy định rõ ràng, được cấu thành bởi 04 thành phần chính (có mẫu hướng dẫn kèm theo) gồm: Đơn đề nghị hỗ trợ của nhà giáo GDNN, Thẻ căn cước công dân/chứng minh nhân dân (Bản sao được chứng thực từ bản chính), Văn bản đề nghị của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Hợp đồng lao động (bản sao chứng thực), Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia hoặc Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (Bản sao được chứng thực từ bản chính), Biên lai (hóa đơn) thu học phí, lệ phí (bản chính).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Địa điểm nộp hồ sơ: tại bộ phận một cửa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ đối tượng, tổ chức thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho nhà giáo GDNN.

2.2.4. Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn

- Giải pháp thực hiện chính sách: Giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện hỗ trợ trực tiếp chi phí hoặc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng nghề cho nhà giáo GDNN từ ngân sách của tỉnh. 

- Lý do lựa chọn chính sách: Có tác động tích cực là sẽ khuyến khích, thu hút các nhà giáo GDNN có chuyên môn giỏi, người lao động (nhà khoa học, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, nghệ nhân, người có tay nghề cao) trong các doanh nghiệp chưa chuẩn về nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng nghề, tham gia các khóa đào tạo phù hợp để chuẩn hóa theo quy định của pháp luật. Sau đào tạo, bồi dưỡng có cơ hội để làm việc thường xuyên trong lĩnh vực GDNN; tham gia giảng dạy trong các cơ sở GDNN có trụ sở chính đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; nâng cao chất lượng đào tạo. Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động GDNN.
3. Dự kiến nguồn lực, điều kiện đảm bảo thi hành Nghị quyết

Ước kinh phí thực hiện các chính sách nêu trên trong giai đoạn 2021 - 2025 là: 24,2 tỷ đồng/1 năm, trong đó:

(1) Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng hoặc là người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh: Khoảng 23,8 tỷ đồng/1 năm để hỗ trợ 1.500 học sinh, sinh viên trình độ cao đẳng/1 năm và 6.000 học sinh, sinh viên trình độ trung cấp/1 năm. Tùy điều kiện cụ thể, hằng năm hực hiện giao chỉ tiêu tuyển sinh đối với các trường cao đẳng, trung cấp, nếu giảm số lượng sẽ giảm kinh phí hỗ trợ.

(2) Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nhà giáo GDNN giảng dạy trong các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh dự kiến sẽ là 368 triệu đồng/1 năm (cả giai đoạn 2021 - 2025 là 1.840 triệu đồng để hỗ trợ cho 460 cán bộ, nhà giáo).

4. Dự kiến thời gian trình thông qua Nghị quyết

 Dự kiến trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua tại Kỳ họp định kỳ cuối năm 2021 (tháng 12/2021).

V. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN (NẾU CÓ)

Các quy định trong dự thảo Nghị quyết đều bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và phù hợp với thực tiễn. Về cơ bản, đến nay dự thảo đã được các cơ quan, đơn vị nhất trí; một số ý kiến tham gia góp ý, cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết đã tổng hợp, báo cáo giải trình kèm theo.

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

(Xin gửi kèm theo Tờ trình này: (1) dự thảo Nghị quyết, (2) Báo cáo thẩm định và Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định, (3) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý và Bản chụp các ý kiến góp ý)./. 

	Nơi nhận:                                                            

- Như kính gửi;                                                      
- Các ban HĐND tỉnh;

- VP UBND tỉnh: 

   + LĐVP, TKCT, TPKGVX, TH;

   + Lưu: VT, KGVX.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Sơn


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG


Số:         /2021/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Giang, ngày      tháng      năm 2021


NGHỊ QUYẾT

Quy định một số chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

KHÓA ..., KỲ HỌP THỨ ...

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số:……/TTr-UBND ngày...... tháng...... năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang; Báo cáo thẩm tra số: ....../BC-HĐND ngày......tháng...... năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học phí và chi phí học tập đối với người học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (sau đây viết tắt là GDNN) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nhà giáo GDNN, người lao động trong doanh nghiệp tham gia giảng dạy trong các cơ sở GDNN có trụ sở chính đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các Sở, ngành, cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các cơ sở GDNN và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

b) Học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) tiếp tục học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trong thời hạn 01 năm (12 tháng) tại các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp.

c) Nhà giáo GDNN, lao động trong doanh nghiệp tham gia giảng dạy trong các cơ sở GDNN có đủ chuẩn về năng lực chuyên môn theo quy định của pháp luật; không phải là công chức, viên chức nhà nước (bao gồm: cơ hữu và thỉnh giảng).

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện
1. Mỗi học sinh, sinh viên chỉ được hỗ trợ 01 lần khi tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng hoặc trình độ trung cấp theo chính sách quy định tại Nghị quyết này.

2. Mỗi nhà giáo GDNN chỉ được hưởng hỗ trợ 01 lần/mỗi nội dung tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ chính sách quy định tại Nghị quyết này.

3. Chỉ hỗ trợ cho nhà giáo GDNN sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, đánh giá kỹ năng nghề quốc gia và được cấp chứng chỉ, chứng nhận theo quy định của pháp luật.

4. Trường hợp học sinh, sinh viên học đồng thời ở nhiều cơ sở GDNN thì chỉ được hưởng chính sách tại một cơ sở GDNN do học sinh, sinh viên lựa chọn. Thời gian được hưởng hỗ trợ theo thời gian học thực tế và không quá 10 tháng/1 năm học/1 học sinh, sinh viên, không quá 20 tháng/01 khóa học trình độ trung cấp và không quá 30 tháng/01 khóa học trình độ cao đẳng/01 học sinh, sinh viên. Đối với các chương trình đào tạo theo tín chỉ thì kinh phí được cấp theo thời gian đào tạo quy đổi nhưng không vượt quá thời gian đào tạo của ngành, nghề học và trình độ đào tạo tương đương theo hình thức niên chế.
5. Trường hợp học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách cùng lúc thì chỉ được hưởng một chính sách cao nhất.

6. Học sinh, sinh viên không được hưởng hỗ trợ học phí và chi phí học tập trong các trường hợp sau: 
a) Học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được hưởng chính sách không nộp hồ sơ đề nghị hưởng chính sách theo quy định.
b) Bị kỷ luật buộc thôi học hoặc nghỉ học do ốm đau, tai nạn không thể tiếp tục theo học. Thời gian không được hưởng hỗ trợ học phí và chi phí học tập tính từ ngày quyết định buộc thôi học hoặc quyết định nghỉ học có hiệu lực.
c) Trong thời gian bị đình chỉ học tập (có thời hạn), trừ trường hợp dừng học do ốm đau, tai nạn, học lại hoặc dừng học vì lý do khách quan được nhà trường xác nhận.
d) Trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ.
Điều 3. Chính sách hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho học sinh, sinh viên học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
1. Mức hỗ trợ 

a) Học sinh, sinh viên tốt nghiệp THCS, THPT tiếp tục học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, mức hỗ trợ 400.000 đồng/1 học sinh, sinh viên/1 tháng.

b) Học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học trình độ trung cấp, mức hỗ trợ 200.000 đồng/1 học sinh/1 tháng.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ gồm: Đơn đề nghị hỗ trợ học phí và chi phí học tập (Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này); Thẻ căn cước công dân/chứng minh nhân dân (Bản sao được chứng thực từ bản chính); Xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này); Xác nhận của UBND xã, phường (Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này); Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS hoặc THPT (Bản sao được chứng thực từ bản chính). Đối với học sinh, sinh viên người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, ngoài các giấy tờ nêu trên phải bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp (Bản sao được chứng thực từ bản chính).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3. Trình tự thực hiện

a) Học sinh, sinh viên thuộc diện hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập nộp 01 bộ hồ sơ vào Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện (nơi học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú) 01 lần vào đầu khóa học năm thứ nhất. Riêng giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo (Bản sao được chứng thực từ bản chính); Giấy xác nhận của cơ sở GDNN và Giấy xác nhận của UBND cấp xã, phường phải nộp hàng năm.

b) Thủ trưởng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, UBND cấp xã, phường có trách nhiệm xác nhận vào đơn đề nghị hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho học sinh, sinh viên theo mẫu số 02 và 03 tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Nghị quyết này trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị. Thủ trưởng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, UBND cấp xã, phường chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung đã xác nhận trên đơn đề nghị cấp chính sách hỗ trợ học phí và chi phí học tập của học sinh, sinh viên.
c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện (nơi học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú) thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt đối tượng được hưởng chính sách. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm thông báo cho người học được biết trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ.

d) Cách thức thực hiện: Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập được thực hiện mỗi năm 01 lần, vào cuối mỗi năm học. Trường hợp học sinh, sinh viên chưa được nhận kinh phí hỗ trợ chi phí học tập theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong lần chi trả tiếp theo.
đ) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ đối tượng, tổ chức thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên.

Điều 4. Chính sách hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nhà giáo GDNN giảng dạy trong các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh

1. Mức hỗ trợ

Hỗ trợ theo thực tế nhưng không quá 04 triệu đồng/01 nhà giáo/01 khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; 01 lần tham gia đánh giá kỹ năng nghề quốc gia.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ gồm: Đơn đề nghị hỗ trợ của nhà giáo GDNN (Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này); Thẻ căn cước công dân/chứng minh nhân dân (Bản sao được chứng thực từ bản chính); Văn bản đề nghị của cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Mẫu số 05, 06 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này); Hợp đồng lao động (bản sao chứng thực); Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia hoặc Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (Bản sao được chứng thực từ bản chính); Biên lai (hóa đơn) thu học phí, lệ phí (bản chính).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3. Trình tự thực hiện

a) Người học nộp 01 bộ hồ sơ về Bộ phận một cửa của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét quyết định hỗ trợ cho đối tượng được hưởng chính sách. Trường hợp không hỗ trợ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thông báo cho người học được biết bằng văn bản.
c) Cách thức thực hiện: Kinh phí hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện ngay sau khi Quyết định hỗ trợ có hiệu lực.
 d) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ đối tượng, tổ chức thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho nhà giáo GDNN.

Điều 5. Nguồn kinh phí

1. Kinh phí thực hiện các chính sách quy định tại Quyết định này được cân đối trong dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.
a) Kinh phí hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho học sinh, sinh viên: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao dự toán ngân sách nhà nước cho UBND cấp huyện để thực hiện chính sách hàng năm.

b) Kinh phí hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nhà giáo GDNN: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao dự toán ngân sách nhà nước cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hàng năm.

2. Quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí: Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi trả chính sách thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn thực hiện và Mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành.
Điều 6. Chế độ báo cáo
a) Hàng năm, UBND cấp huyện có trách nhiệm báo cáo tổng hợp kinh phí, số lượng người được hỗ trợ học phí và chi phí học tập của chính sách này gửi Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, vào trước ngày 31 tháng 01 năm sau. 

b) Hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm báo cáo tổng hợp kinh phí, số lượng người được hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; đánh giá kỹ năng nghề quốc gia gửi Sở Tài chính vào trước ngày 31 tháng 01 năm sau. 

c) Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, Sở Tài chính tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này áp dụng thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kể từ ngày có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa ...., kỳ họp thứ .... thông qua ngày …. tháng … năm 2021 và có hiệu lực từ ngày ... tháng .... năm 2021./.

	Nơi nhận:

- Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng chính phủ;

- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính; 

- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh;

- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể CT-XH tỉnh;

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX;

- Thường trực: Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, TP;

- Cổng thông tin đại biểu dân cử Bắc Giang;

- Trung tâm thông tin, Văn phòng UBND tỉnh;

- Lưu: VT, TH.


	CHỦ TỊCH

Lê Thị Thu Hồng


Phụ lục

(Kèm theo Nghị quyết số ……/2021/NQ-HĐND ngày …… tháng …. năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang)

	Mẫu số 01
	Đơn đề nghị hỗ trợ học phí và chi phí học tập

	Mẫu số 02
	Xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

	Mẫu số 03
	Xác nhận của UBND xã, phường

	Mẫu số 04
	Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm/đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

	Mẫu số 05
	Văn bản đề nghị

	Mẫu số 06
	Danh sách nhà giáo đề nghị hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm/đánh giá kỹ năng nghề quốc gia


Mẫu số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC PHÍ VÀ CHI PHÍ HỌC TẬP
(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang)

	Kính gửi: 
	- UBND huyện/thành phố
 ………..;

- UBND xã, phường
 …………………………..;

- Trường
 …………………………..


Họ và tên:
                                                  Dân tộc:………..     Nam/nữ: …………

Ngày, tháng, năm sinh:
 

Nơi sinh:

Hộ khẩu thường trú:

Lớp:
                  Khóa:
        Khoa:
                  Mã số học sinh, sinh viên:

Thuộc đối tượng: (Đánh dấu X vào ô vuông để xác định rõ đối tượng)
       Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện/thành phố, tốt nghiệp THCS, THPT tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tiếp tục học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp  

        Học sinh, sinh viên là người thuộc hộ nghèo có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện/thành phố, tốt nghiệp THCS, THPT tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tiếp tục học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp.
        Học sinh, sinh viên là người thuộc hộ cận nghèo có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện/thành phố, tốt nghiệp THCS, THPT tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tiếp tục học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp

        Học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện/thành phố, tốt nghiệp THCS tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tiếp tục học trình độ trung cấp trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp.

Tôi chưa được hưởng chính sách hỗ trợ học phí và chi phí học tập theo Nghị quyết số… /2021/NQ-HĐND ngày…./…./2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Đề nghị UBND huyện, thành phố xem xét cấp kinh phí hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho tôi theo quy định.
	

	…….., ngày .... tháng .... năm …….
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)


Mẫu số 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp:  …………………………………………...

Địa chỉ: ………………………………………………………………….

Xác nhận anh/chị:  ………………………………………………………

Hiện là học sinh, sinh viên năm thứ ….… Học kỳ: ………. Năm học……….. lớp………………..…. khoa …...………….……… khóa học ………… thời gian khóa học…….. (năm) hệ đào tạo………………... của nhà trường.
Kỷ luật: ………………………….. (ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có).
Số mô-đun hoặc tín chỉ của toàn khóa học (đối với chương trình đào tạo theo mô-đun hoặc tín chỉ):……………………. trong đó số mô-đun hoặc tín chỉ theo từng năm học là:
- Số mô-đun hoặc tín chỉ 6 tháng đầu của năm học thứ I: …………….

- Số mô-đun hoặc tín chỉ 6 tháng sau của năm học thứ I: …………….

- Số mô-đun hoặc tín chỉ 6 tháng đầu của năm học thứ II: …………….

- Số mô-đun hoặc tín chỉ 6 tháng sau của năm học thứ II: …………….

- Số mô-đun hoặc tín chỉ 6 tháng đầu của năm học thứ III: …………….

- Số mô-đun hoặc tín chỉ 6 tháng sau của năm học thứ III: …………….

Đề nghị UBND huyện, thành phố xem xét cấp kinh phí hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho anh/chị……………… theo quy định.
	 
	…………..….., ngày .... tháng .... năm…….
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu)


Mẫu số 03
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG 

UBND xã:  …………………………………………...

Địa chỉ: ………………………………………………………………….

Xác nhận anh/chị:  ………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: …………………… Dân tộc ………………….

- Hiện là học sinh, sinh viên năm thứ ….… Học kỳ: ………. Năm học……….. lớp………………..…. khoa …...………….……… khóa học ………… thời gian khóa học…….. (năm) hệ đào tạo………………... của trường ………………………… là công dân của địa phương, có hộ khẩu thường trú tại ……………………………………………………………………………………….. 

- Thuộc đối tượng hỗ trợ: …………………………………………………….. Chưa được hưởng hỗ trợ theo chính sách này và các chính sách hỗ trợ khác.

Đề nghị UBND huyện, thành phố xem xét cấp kinh phí hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho anh/chị theo quy định.
	 
	…………..….., ngày .... tháng .... năm…….
UBND XÃ/PHƯỜNG…. 
(Ký, đóng dấu)


Mẫu số 04
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm/đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

	Kính gửi: 
	- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang;

- Cơ sở GDNN ………………………………




Họ và tên:                                                             Dân tộc: 

Ngày, tháng, năm sinh: 

Nơi sinh:

Hộ khẩu thường trú:

Thuộc đối tượng, khóa đào tạo, bồi dưỡng tham gia: (Đánh dấu X vào các ô vuông thích hợp để xác định rõ đối tượng)
        Là lao động trong doanh nghiệp đang tham gia giảng dạy trong cơ sở GDNN 

        Là nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 

       Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

       Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

Tôi đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng (Ghi tên khóa đào tạo) ……………………, do (Ghi tên cơ sở nào đào tạo) ……………………………………….., có trụ sở chính tại ……………………………………………………… và được cơ sở GDNN (Ghi tên cơ sở cử đi học) ………………………………………………………………..…; doanh nghiệp (Ghi tên doanh nghiệp cho phép tham gia hoạt động GDNN tại cơ sở GDNN) ………...……………………………. cử/cho phép đi học.

Tôi chưa được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm/đánh giá kỹ năng nghề quốc gia theo Nghị quyết số… /2021/NQ-HĐND ngày…./…./2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang xem xét cấp kinh phí hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng cho tôi theo quy định.

	
	…….., ngày .... tháng .... năm …….
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)



XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp:  ………………………….…………………

Địa chỉ: …………………………………………….……….…………….
Xác nhận anh/chị:  ………………………..………………………………

Hiện đang là lao động trong doanh nghiệp: …………………………………. và tham gia giảng dạy tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Ghi tên cơ sở GDNN): …………………………………………./Hiện là nhà giáo (Ghi cụ thể: Là nhà giáo GDNN cơ hữu hay nhà giáo GDNN thỉnh giảng trong cơ sở GDNN nhưng không phải là công chức, viên chức nhà nước); …………………………………………….………...………….…………………....
Chưa được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và đánh giá kỹ năng nghề quốc gia theo Nghị quyết số… /2021/NQ-HĐND ngày…./…./2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang xem xét cấp kinh phí hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng cho anh/chị …… theo quy định.

	
	…………..….., ngày .... tháng .... năm…….
Thủ trưởng đơn vị 
(Ký, đóng dấu)


Mẫu số 05

	TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ 
HỖ TRỢ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số …../….

V/v: ……………………..
	………., ngày ... tháng ... năm ...…...


       Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

1. Thông tin về đơn vị sử dụng lao động 

- Tên đơn vị: …………………...…………………………………...………

- Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ………………………………………….

- Địa chỉ trụ sở chính: …………………......…………………………..……

- Điện thoại: ………………., Fax: ……………, Email: ……………….….

- Ngày thành lập: …………………………., Mã đơn vị (nếu có) ………….

- Người đại diện: …………………………..., Chức vụ: ……………………

2. Đề nghị hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm/đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nhà giáo GDNN/người lao động

- Số nhà giáo GDNN/người lao động hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm: ………………… người;

- Số nhà giáo/người lao động hoàn thành khóa đào tạo đào tạo, bồi dưỡng đánh giá kỹ năng nghề quốc gia: ………………… người.

(Có Danh sách kèm theo - Mẫu số 06).

3. Cơ sở GDNN cam kết về việc sử dụng lao động sau đào tạo, bồi dưỡng
……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

	
	Thủ trưởng đơn vị 
(Ký, đóng dấu)


Mẫu số 06

	TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ 
HỖ TRỢ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	
	………., ngày ... tháng ... năm ...…...


DANH SÁCH NHÀ GIÁO GDNN 

Đề nghị hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm/

 đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ sở GDNN:

2. Mã số thuế:

3. Địa chỉ:

II. DANH SÁCH 

	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi sinh
	Kinh nghiệm làm việc/ Trình độ chuyên môn NV  
	Loại HĐLĐ
	Thời điểm bắt đầu thực hiện HĐLĐ
	Số sổ bảo hiểm
	Tên cơ sở đào tạo, bồi dưỡng
	Địa chỉ trụ sở chính
	Ghi chú

	I
	Đào tạo, bồi dưỡng NVSP   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Đào tạo, bồi dưỡng đánh giá kỹ năng nghề quốc gia
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
Thủ trưởng đơn vị 
(Ký, đóng dấu)


DỰ THẢO





DỰ THẢO








DỰ THẢO lần 2








� (trong đó Sơ cấp 29.781 người và Đào tạo thường xuyên 105.114 người).


� Tổng giai đoạn 2011 - 2015 là 39.487 người. 


� Ghi tên huyện hoặc thành phố (VD Lục Nam).


� Ghi tên xã, phường (VD Trường Sơn).


� Ghi tên trường HS, SV đang học.


� Viết đầy đủ họ và tên bằng chữ in hoa. 


� Ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh theo ký tự: xx/xx/xxxx (VD: 01/01/2006).


� Ghi nơi sinh theo thông tin trong Giấy khai sinh.


� Ghi địa chỉ thường trú hiện tại.


� Tên lớp đang theo học.


� Tên khóa học đang theo học.


� Tên khoa đang theo học.


� Ghi mã số định danh của học sinh, sinh viên.
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